
国際医療福祉大学
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ Y TẾ VÀ PHÚC LỢI

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH ĐẶC BIỆT 

DÀNH CHO SINH VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI



 Chế độ học bổng đặc biệt tối đã miễn toàn bộ

học phí 6 năm khi học tại trường, áp dụng cho

các em sinh viên học sinh xuất sắc người nước

ngoài có nguyện vọng theo học Khoa Y

Tuyển chọn dựa trên thành tích học tập, sinh

viên có thể ứng tuyển theo hai hình thức: Học

bổng toàn phần(Full) cung cấp toàn bộ học phí

cho sinh viên, hoặc học bổng bán phần (Half) 

cung cấp một nửa học phí cho sinh viên khi theo

học khoa Y tại trường.

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH ĐẶC BIỆT DÀNH 
CHO SINH VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
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Chi tiết chương trình học bổng

➢ Học bổng toàn phần (Full)

Chu cấp toàn bộ học phí cho sinh viên (trong 6 năm, tương đương 10,5 triệu yên (khoảng 4 tỉ
đồng)), chi phí ăn ở ký túc xá.

(Chi tiết)

- Miễn chi phí nhập học (1,5 triệu yên (300 triệu đồng))

- Cung cấp toàn bộ học phí trong 6 năm (1,7 triệu yên (3,7 tỉ đồng))

- Chi phí ăn ở ký túc xá tại trường (sáng và tối 2 bữa) (số tiền tương đương 52 ngàn yên/tháng
(11 triệu/tháng))

➢ Học bổng bán phần (Half)

Chu cấp một nửa học phí cho sinh viên (trong 6 năm, tương đương 10 triệu yên (2 tỉ đồng)), 
chi phí ăn ở ký túc xá

(Chi tiết)

- Miễn chi phí nhập học (1,5 triệu yên (300 triệu đồng))

- Cung cấp một nửa học phí trong 6 năm (8,5 triệu yên (1,7 tỉ đồng))

- Chi phí ăn ở ký túc xá tại trường (sáng và tối 2 bữa) (số tiền tương đương 52 ngàn
yên/tháng (11 triệu/tháng))
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Một số điều kiện sau khi tốt nghiệp để nhận học bổng

Sau khi kết thúc thực tập lâm sàng 2 năm: 

➢ Học bổng toàn phần (Full)

Trong vòng 8 năm tiếp theo phải làm việc ít nhất 4 năm tại cơ

sở y tế mà nhà trường chỉ định

➢ Học bổng bán phần(Half)

Trong vòng 4 năm tiếp theo phải làm việc ít nhất 2 năm tại cơ

sở y tế mà nhà trường chỉ định.

*Trường hợp không tuân thủ sẽ phải bồi hoàn một phần hoặc toàn bộ

học phí
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Thời gian nộp hồ sơ 26/10/2021(thứ ba) ~5/11/2021 (thứ sáu)(bắt buộc)

Ngày

thi

Thi viết (Tiểu

luận)
13/11/2021 (thứ bảy)

Phỏng vấn 21/11/2021 (chủ nhật) ~ 23/11 (thứ ba)

Địa điểm thi Tokyo (Đại học Quốc tế Y tế và Phúc lợi – Akasaka Campus)

Công bố kết quả tuyển

sinh
15:00 6/12/2021 (thứ hai)

Thời gian làm thủ tục

nhập học

Từ 15:00 6/12/2021 (thứ hai)～ 13/12 (thứ hai)

(hồ sơ nộp qua bưu điện sẽ tính theo đóng dấu của bưu điện)

※ Trường hợp tuyển sinh từ nước ngoài, không thể nhập cảnh tại Nhật, không thể đến hội

trường thi do lý do khách quan, có thể xin đăng ký thi online.

Ngày thi / Địa điểm thi
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Điều kiện ứng tuyển

1. Người không có quốc tịch Nhật Bản ( không bao gồm người có

visa vĩnh trú tại Nhật)

2. Người có thể xin được tư cách lưu trú tại Nhật (bao gồm cả tư

cách lưu trú visa gia đình, visa du học sinh)

3. Người đã kết thúc chương trình đào tạo 12 năm ở nước ngoài (bao

gồm cả người dự kiến sẽ tốt nghiệp vào 31/3/2022, hoặc là người

được bộ trưởng bộ Giáp dục đào tạo Nhật Bản chỉ định.

※Bao gồm cả những người đã tốt nghiệp hoặc có dự kiến tốt nghiệp

trường phổ thông trung học quốc tế tại Nhật (không yêu cầu về thời

gian lưu trú tại Nhật)

4. Người có năng lực tiếng Nhật hoặc năng lực tiếng Anh lưu loát, có

thể tham gia học tập tại trường mà không có vấn đề gì.
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Key Points
5. Điều kiện ứng tuyển

Người có điều kiện ứng với một mục trong 4 mục bên dưới.

EJU – Kỳ thi du học Nhật Bản日本留学試験
IB – International Bachelor 国際バカロレア資格

**Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại

https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/data/Eligibility_eng.pdf
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Học bổng

toàn phần

(Full)

①EJU - Đã dự thi các môn sau đây và có kết quả như chỉ định

• 2 trong ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán học – tổng cộng 3 môn

• Tổng điểm 3 môn trên 350

②IB - Có thành thích kỳ thi International Bachelor tổng điểm trên 36.

- Đã dự thi các môn sau đây và có kết quả như chỉ định

- 2 trong ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán học – tổng cộng 3 môn

- Trong 3 môn, phải có 2 môn có thành tích HL trên 6, 1 môn còn lại có thành tích

HL dưới 6 hoặc thành tích SL là 7

Học bổng

bán phần

(Half)

③EJU - Đã dự thi các môn sau đây và có kết quả như chỉ định

• 2 trong ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán học – tổng cộng 3 môn

• Tổng điểm 3 môn trên 300

④IB - Có thành thích kỳ thi International Bachelor tổng điểm trên 34.

- Đã dự thi các môn sau đây và có kết quả như chỉ định

- 2 trong ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Toán học – tổng cộng 3 môn

- Trong 3 môn, phải có 2 môn có thành tích HL trên 5, 1 môn còn lại có thành tích

HL dưới 5 hoặc thành tích SL là 7

https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/data/Eligibility_eng.pdf


Thông tin ứng tuyển：
https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admissio

n/foreigners.html

https://narita.iuhw.ac.jp/gakubu/igakubu/admission/foreigners.html

